
 

 
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II  

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

TT 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

Đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

1 

Công 

dân với 

các 

quyền tự 

do cơ 

bản 

 

Công 

dân với 

các 

quyền 

tự do 

cơ bản 

 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của 

công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện 

thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. 

- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công 

dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; 

quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, 

điện tín; quyền tự do ngôn luận. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng  

và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của  

công dân 

Vận dụng: 

 Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân   

6 6 
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2 

Công 

dân với 

các 

quyền 

dân chủ 

Công 

dân với 

các 

quyền 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: 

quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của 

dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền 

khiếu nại, tố cáo. 

10 6  



 

 
 

TT 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

Đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

 dân 

chủ 

 

- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền 

bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; 

quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, 

tố cáo 

Thông hiểu:  

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không 

đúng các quyền dân chủ của công dân. 

Vận dụng cao: 

- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công 

dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1** 

Tổng  16 12 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUÂT LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng  Vận dụng cao 

1 

Bài 12: 

Đặc 

điểm, cấu 

trúc và 

nguyên 

tắc hoạt 

động của 

hệ thống 

chính trị 

CHXHC

NVN 

Đặc 

điểm, cấu 

trúc và 

nguyên 

tắc hoạt 

động của 

hệ thống 

chính trị 

CHXHC

NVN 

1. Kiến thức 

Nêu được đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt 

động của hệ thống chính trị Việt Nam 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản 

về đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của hệ thống chính trị Việt Nam. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để 

thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình 

huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

cuộc sống liên quan đến hệ thống chính trị Việt 

Nam. 

-Năng lực đặc thù: 

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh 

tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt 

động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà 

nước bằng những việc làm phù hợp 

+Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện nghĩa 

vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về bộ 

1 

 

1 

 
  



 

 
 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng  Vận dụng cao 

máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù 

hợp với lứa tuổi. 

3. Phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người 

khác tham gia các hoạt động góp phần xây dựng 

hệ thống chính trị ở địa bằng những việc làm phù 

hợp 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối 

với những hành vi thực hiện đúng, không đồng 

tình, phê phán các hành vi chống phá, làm tổn 

hại đến lợi ích  

2 

Bài 14: 

Quốc hội, 

Chủ tịch 

nước, 

chính phủ 

nước 

CHXHC

NVN 

Quốc hội, 

Chủ tịch 

nước, 

chính phủ 

nước 

CHXHC

NVN 

1. Kiến thức 

Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Quốc hội, chính phủ và chủ tịch nước. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ 

bản về Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để 

thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình 

huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

cuộc sống liên quan đến Quốc hội, Chủ tịch nước 

và Chính phủ. 

-Năng lực đặc thù: 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế 

- xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt 
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TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng  Vận dụng cao 

động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà 

nước. 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được 

quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Quốc 

hội, Chủ tịch nước, Chính phủ  nước  Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những việc làm 

phù hợp. 

3. Phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người 

khác tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ và 

xây dựng Nhà  nước  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối 

với những hành vi thực hiện đúng, không đồng 

tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của 

Hiến pháp về bộ máy nhà nước. 

 

 

2 

Bài 17: 

Pháp luật 

và đời 

sống 

Khái 

niệm, đặc 

điểm và 

vai trò 

của pháp 

luật 

1. Kiến thức 

Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp 

luật trong đời sống xã hội 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản 

về khái niệm, đặc điếm, vai trò của pháp luật. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để 

thực hiện những hoạt động học tập. 

 

 

 

 
1  



 

 
 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình 

huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

cuộc sống liên quan đến pháp luật. 

- Năng lực đặc thù: 

+Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh 

giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân 

và người khác trong việc chấp hành đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước 

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh 

tế - xã hội: Hiểu được các kiến thức khoa học và 

một số vấn đề cơ bản về Hiến pháp, pháp luật, 

hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; 

3. Phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người 

khác thực hiện các quy định của pháp luật, góp 

phần bảo vệ và xây dựng Nhà  nước xã hội chủ  

nghĩa Việt Nam  phù hợp với  lứa tuổi, với quy 

định của pháp luật 

Trách nhiệm: Tích cực, tự giác và nghiêm túc 

chấp  hành kỉ  luật,  pháp  luật  đấu tranh phê 

bình các  hành vi vô  kỉ  luật,  vi phạm pháp luật. 

Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo 

vệ, xây  dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp 

hành Hiến pháp, pháp luật 

Tổng  1 1 1 1 

 

 

 

  



 

 
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

1 
Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

1. Nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

Nhận biết: 

- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  

Vận dụng: 

- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản 

thân. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

 Nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

Nhận biết: 

- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.  

Thông hiểu: 

- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi.  

Vận dụng: 

- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện 

tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi. 

- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ 

XHCN. 
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TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

3 

Chính sách dân 

số và giải quyết 

việc làm 

Chính sách dân 

số và giải quyết 

việc làm 

Nhận biết: 

- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện 

chính sách dân số ở nước ta hiện nay.  

- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách 

giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính 

sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước.  

Vận dụng: 

- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết 

việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân. 

Vận dụng cao: 

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách 

dân số của gia đình, cộng đồng dân cư. 

-  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách 

giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi. 

- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.  
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TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo  

mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

4 

Chính sách tài 

nguyên và bảo vệ 

môi trường 

4. Chính sách tài 

nguyên và bảo vệ 

môi trường 

Nhận biết: 

- Thực trạng tài nguyên, môi trường.  

- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi 

trường ở nước ta hiện nay.  

Thông hiểu: 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính 

sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.  

Vận dụng: 

- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo 

vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của 

bản thân.  

Vận dụng cao: 

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản 

thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo 

vệ môi trường.  

- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi 

trường. 
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Tổng  1 1 1 1 

 


